CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ĐÀO TẠO NGHỀ  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
I. Cơ sở vật chất

1. Số lượng, diện tích phòng lý thuyết:

- Số lượng: 03 phòng 
- Diện tích: 70 m2/Phòng

2. Số lượng, diện tích phòng thực hành nghề:

- Số lượng:  03 phòng 

- Diện tích: 70 m2/Phòng

II. Trang thiết bị đào tạo.
	TT
	Tên trang thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng



	1
	Máy vi tính
	Bộ
	90

	2
	Máy chiếu
	Cái 
	3

	3
	Máy in
	Cái 
	3

	4
	Hệ thống mạng LAN
	HT
	3

	5
	Đường truyền Internet
	Đường
	1

	6
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Cái
	3

	7
	Bộ thiết bị đào tạo khắc phục sự cố ổ đĩa cứng
	Bộ
	10

	8
	Bộ dụng cụ tháo lắp, sửa chữa
	Bộ
	20

	9
	Dây mạng
	Cuộn
	2

	10
	Swits
	Cái 
	2

	11
	Kìm bấm mạng
	cái
	10

	12
	Moden
	cái
	3

	13
	Tuốc lo vít đa năng
	cái
	3

	14
	Kìm điện
	cái
	2

	15
	Mỏ Hàn điện
	cái
	10

	16
	Phần mềm giảng dạy OLS
	Bộ
	20

	17
	Phần mềm điểm danh vân tay
	Bộ
	20

	18
	Hệ điều hành Windows, Unix
	Bộ
	20

	19
	Bộ tin học văn phòng Office
	Bộ
	20

	20
	Phần mềm đồ họa Photoshop
	Bộ
	20

	21
	Phần mềm Phân tích thiết kế Ration Rose
	Bộ
	20

	22
	Phần mềm quản trị CSDL SQL Server
	Bộ
	20

	23
	Phần mềm mô phỏng thiết kế mạng Lan, Wan,…
	Bộ
	20

	24
	Phần mềm lập trình C++
	Bộ
	20

	25
	Phần mềm lập trình Java
	Bộ
	20

	26
	Phần mềm lập trình trực quan Dot.Net
	Bộ
	20

	27
	Phần mềm thiết kế Web PHP, ASP.Net, JavaSCrip
	Bộ
	20


III. Đội ngũ Nhà giáo:
- Số lượng: 5 Giảng viên (4 Giảng viên cơ hữu, 1 thỉnh giảng)
- Chất lượng: Bảo đảm tiêu chí, tiêu chuẩn quy định 
- Tỷ lệ giảng viên/sinh viên: 1/20
IV. Chương trình đào tạo.

1. Tên nghề:  Công nghệ thông tin
2. Mã nghề:  6480201
3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
4. Thời gian đào tạo: 2,5 năm ( 5 học kỳ);
5. Khối lượng kiến thức, kỹ năng 
5.1. Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về mạng máy tính và Internet, quản trị mạng;

- Trình bày được các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như: bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố hỏng hóc thông thường của máy tính và mạng máy tính;

- Trình bày chính xác các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

- Xác định được quy trình bàn giao ca, ghi nhật ký công việc;

- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động;

- Phân tích được hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu;

- Lập kế hoạch sao lưu, phục hồi dữ liệu, hệ thống mạng máy tính;

- Xác định được quy trình xử lý dữ liệu;

- Đánh giá được các yếu tố đảm bảo an toàn dữ liệu;

- Đánh giá được quy mô, hiện trạng của mạng máy tính;

- Trình bày đúng nguyên lý hoạt động của mạng máy tính, quản trị mạng máy tính;

- Trình bày được các kiến thức về lập trình, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế web, thiết kế Game;

- Trình bày được kiến thức về công nghệ phần mềm, quản trị dự án công nghệ thông tin.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
5.2. Kỹ năng.
- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; 
- Kết nối, điều khiển được máy tính và các thiết bị ngoại vi, mạng máy tính;

- Phân tích, tổ chức và thực hiện đúng quy trình vệ sinh các trang thiết bị cũng như kỹ năng sử dụng thiết bị an toàn lao động, kỹ năng đảm bảo an toàn trong lao động nghề nghiệp;

- Lắp ráp, kết nối, sử dụng được hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết bị an ninh;

- Hỗ trợ, tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng, hình thành sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

- Tra cứu được tài liệu trên Internet bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh phục vụ cho yêu cầu công việc;

- Hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn;

- Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc;

- Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, cháy, nổ, chập điện, an toàn lao động;

- Xây dựng được các bài thuyết trình, thảo luận, làm chủ tình huống;

- Phát triển được ứng dụng, sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

- Thiết kế, xây dựng được cơ sở dữ liệu theo yêu cầu, tính chất của công việc được giao;

- Sao lưu, phục hồi được dữ liệu đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống;

- Thiết kế, xây dựng được hệ thống mạng cơ bản;

- Xây dựng được các hệ thống thông tin đáp ứng kỳ vọng của khách hàng;

- Triển khai, cài đặt, vận hành (quản trị) được hệ thống thông tin cho doanh nghiệp;

- Quản lý được nhóm, giám sát được hệ thống công nghệ thông tin vừa và nhỏ;
- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

5.3. Chính trị, đạo đức:

- Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác-Leenin và tư tưởng Hồ Chính Minh; Hiểu biết về Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước;

- Có hiểu biết về một số đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Giáo dục cho người học lòng yêu nước; yêu chủ nghĩa xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam  Xã hội Chủ nghĩa.

- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cản thận, tỷ mỷ, chính xác;

- Tuân thủ các quy định của Luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc;

5.4. Thể chất, quốc phòng:

- Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sằng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

- Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh, bóng chuyền;\

- Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

- Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

- Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: Bảo trì máy tính;Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin; Quản trị hệ thống phần mềm; Quản trị cơ sở dữ liệu; Dịch vụ khách hàng; Lập trình ứng dụng; Quản trị mạng máy tính.
7. Danh mục và thời lượng các môn học, mô đun.
	Mã 
MH, 
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ 
	Lên lớp  (giờ)

	
	
	
	Lý thuyết
	Chữa BT/Thảo luận/ Kiểm tra
	Thực hành
	Tổng cộng

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Môn học chung
	14
	157
	23
	255
	435

	MH01
	Chính trị
	3
	41
	5
	29
	75

	MH02
	Pháp luật
	1
	18
	2
	10
	30

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	5
	4
	51
	60

	MH04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	2
	36
	4
	35
	75

	MH05
	Tin học
	2
	15
	2
	58
	75

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	42
	6
	72
	120

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo ngành
	82
	645
	210
	1485
	2340

	II.1
	Các môn học, mô đun cơ sở
	28
	260
	80
	320
	660

	MH07
	Tin học văn phòng
	4
	30
	20
	70
	120

	MH08
	Ngoại ngữ (Anh văn chuyên ngành)
	4
	40
	10
	40
	90

	MĐ09
	Thiết kế cơ sở dữ liệu, các chuẩn và quản trị cơ sở dữ liệu  trong Access
	4
	40
	10
	40
	90

	MĐ10
	Project, Web và NetWork
	4
	40
	10
	40
	90

	MĐ11
	Toán ứng dụng
	4
	40
	10
	40
	90

	MĐ12
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	4
	40
	10
	40
	90

	MĐ13
	Kiến trúc máy tính
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ14
	Sửa chữa máy tính
	2
	15
	5
	25
	45

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn 
	42
	295
	100
	1015
	1410

	MĐ15
	Đồ họa máy tính
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ16
	Lập trình trực quan cơ sở và nâng cao
	4
	40
	10
	55
	105

	MĐ17
	Lập trình C++  cơ sở
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ18
	Lập trình C++ nâng cao
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ19
	Lập trình Java cơ sở
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ20
	Lập trình Java nâng cao
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ21
	Lập trình hướng đối tượng
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ22
	Cơ sở dữ liệu quan hệ
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ23
	Phân tích và thiết kế hệ thống 
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ24
	Quản trị cơ sở dữ liệu
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ25
	ASP/Javascript/ PHP và thiết kế Web
	4
	40
	10
	40
	90

	MĐ26
	Mạng và quản trị mạng
	4
	40
	10
	40
	90

	MĐ27
	Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ28
	Thiết kế hướng đối tượng
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ29
	Thực tập nghề nghiệp
	2
	10
	15
	65
	90

	MĐ30
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	0
	0
	540
	540

	II.3
	Các môn học, mô đun tự chọn
	12
	90
	30
	150
	270

	MĐ31
	Hệ điều hành Unix
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ32
	Khai phá dữ liệu
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ33
	Công nghệ Java cho di động
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ34
	Điện toán di động
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ35
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	2
	15
	5
	25
	45

	MĐ36
	Kỹ nghệ phần mềm
	2
	15
	5
	25
	45

	Tổng cộng
	96
	802
	233
	1740
	2775


8. Số lượng tín chỉ: 96  Tín chỉ.
8. Tổng số giờ học toàn khóa:   2775
10. Tỷ lệ Lý thuyết, thực hành: 

- Lý thuyết :     802/2775   = 28.9%
- Thực Hành:    1973/2775 = 71.1%.
6

